     ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG HƯƠNG XUÂN			   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 25/BC-UBND		         Hương Xuân, ngày  15 tháng 3  năm 2021

BÁO CÁO
Về kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2020
của phường Hương Xuân

Thực hiện Công văn số 620/UBND-NV ngày 03/3/2021 của UBND thị xã về việc thực hiện tự đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND phường Hương Xuân báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2020 như sau:
Phần I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH; THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA CCHC: 24,5/25 điểm, gồm:
1.1. Xây dựng Kế hoạch CCHC hằng năm: 4/4 điểm
1.2. Báo cáo CCHC 4/4 điểm.
1.3. Thông tin, tuyên truyền về CCHC 6,5/7 điểm.
1.4. Kiểm tra CCHC: 5/5 điểm.
1.5. Giải pháp chỉ đạo, điều hành của đơn vị trong CCHC: 5/5 điểm.
Phần II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC CCHC: 69,5/72 điểm, gồm:
2.1. Cải cách thể chế: 4/4 điểm.
2.2. Cải cách TTHC 11/11,5 điểm, chưa đạt điểm ở nội dung:
- Tại tiểu mục 2.2.5.4 Có sáng kiến cải cách TTHC, phường đã không chấm điểm tại tiểu mục này.
2.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 3/3 điểm.
2.4. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 15,5/15,5 điểm.
2.5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: 10/10 điểm.
2.6. Cải cách tài chính công 3/3 điểm.
2.7. Hiện đại hoá nền hành chính: 23/25 điểm.
Phần III. Thực hiện việc báo cáo tự chấm điểm để xếp loại công tác CCHC: 3/3 điểm.
Tổng điểm tự chấm 97 điểm.
Trên đây là báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của phường Hương Xuân, kính gửi phòng Nội vụ xem xét đánh giá./.

Nơi nhận:						TM.  ỦY BAN NHÂN DÂN
- Phòng Nội vụ thị xã Hương Trà;                                               CHỦ TỊCH
- TVĐU, TT HĐND phường;
- CT, PCT UBND phường;
- Bộ phận TN&KKQ phường;
- Lưu: VT, CCHCp.  

								Trần Lưu Đức

    ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG HƯƠNG XUÂN		         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hương Xuân, ngày 15 tháng 3 năm 2021

BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM VỀ CHỈ SỐ CCHC
 (Kèm theo Báo cáo số 25/BC-UBND ngày  15/3/2021 
của UBND phường Hương Xuân)

	Số TT
	NỘI DUNG
	Điểm chuẩn
	Điểm tự chấm
	Điểm thẩm định
	Tài liệu kiểm chứng

	I
	CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH; THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA CCHC
	25
	25
	 
	

	1.1
	Xây dựng Kế hoạch CCHC hàng năm
	4
	4
	 
	Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 25/12/2019 về cải cách hành chính năm 2020


	1.1.1
	Ban hành kế hoạch CCHC năm (theo quy định thời gian của Kế hoạch CCHC thị xã)
	1
	1
	 
	

	 
	Ban hành kịp thời 
	1
	1
	 
	

	
	Ban hành chậm từ 1-15 ngày
	0.5
	
	 
	

	1.1.2
	Xác định các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực theo Kế hoạch CCHC của thị xã
	1
	1
	 
	

	 
	Xác định đầy đủ các nhiệm vụ
	1
	1
	 
	

	
	Xác định 80% nhiệm vụ trở lên
	0.5
	
	 
	

	1.1.3
	Các nhiệm vụ cụ thể hóa được kết quả hoàn thành và xác định rõ trách nhiệm triển khai:
	1
	1
	 
	

	 
	100% nhiệm vụ được cụ thể hóa
	1
	1
	 
	

	
	50% nhiệm vụ trở lên được cụ thể hóa
	0.5
	
	 
	

	1.1.4
	Mức độ hoàn thành kế hoạch
	1
	1
	 
	Báo cáo số 
120/BC-UBND ngày 05/11/2020


	 
	Thực hiện trên 80% kế hoạch
	1
	1
	 
	

	
	Thực hiện từ 70% - 80% kế hoạch
	0.75
	
	 
	

	
	Thực hiện từ 50% - dưới 70% kế hoạch
	0.5
	
	 
	

	
	Thực hiện dưới 50% kế hoạch
	0.25
	
	 
	

	1.2
	Báo cáo CCHC
	4
	4
	
	

	1.2.1
	Số lượng báo cáo (2 báo cáo quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm)
	2
	2
	 
	Báo cáo số 17/BC-UBND ngày 28/02/2020; Báo cáo số 48/BC-UBND ngày 29/5/2020; Báo cáo số 82/BC-UBND ngày 03/9/2020; Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 05/11/2020.


	 
	Đủ số lượng báo cáo
	2
	2
	 
	

	
	Thiếu mỗi báo cáo trừ 0,5 điểm
	
	
	 
	

	1.2.2
	Nội dung báo cáo
	1
	1
	 
	

	 
	Đúng đề cương hướng dẫn và các phụ lục
	1
	1
	 
	

	
	Chưa đúng đề cương hướng dẫn và các phụ lục
	0.5
	
	 
	

	1.2.3
	Thời gian gửi báo cáo (báo cáo quý I trước ngày 05/3, báo cáo 6 tháng trước ngày 05/6, báo cáo quý III trước ngày 05/9, báo cáo năm trước ngày 25/11) mỗi báo cáo quá thời gian quy định bị trừ 0,25 điểm
	1
	1
	 
	

	1.3
	Thông tin, tuyên truyền về CCHC
	7
	6,5
	 
	

	1.3.1
	Xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC 
	1
	1
	 
	Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 02/01/2020 về tuyên truyền CCHC năm 2020; Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 31/10/2020 về tuyên truyền CCHC năm 2020


	
	Có xây dựng kế hoạch riêng
	1
	1
	
	

	
	Không có kế hoạch chỉ lồng ghép trong kế hoạch CCHC
	0.5
	
	
	

	1.3.2
	Việc triển khai hoạt động tuyên truyền CCHC
	1
	1
	 
	

	 
	Trong năm có tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của đơn vị, trên bản công khai TTHC của đơn vị và lồng ghép trong hội nghị CB,CC,VC
	1
	1
	 
	

	
	Trong năm có 2 trong 3 hoạt động trên
	0.75
	
	 
	

	
	Trong năm có 1 trong 3 hoạt động trên
	0.5
	
	 
	

	1.3.3
	Công tác phổ biến, quán triệt các chủ trương, quy định, văn bản về CCHC cho đội ngũ công chức của đơn vị
	2
	2
	 
	

	 
	Trong năm có tổ chức 2 buổi
	2
	2
	 
	

	
	Trong năm có tổ chức 1 buổi
	1
	
	 
	

	1.3.4
	Tham gia tập huấn về CCHC, TTHC và Dịch vụ công do thị xã tổ chức
	1
	1
	 
	Danh sách cán bộ, công chức tham gia tập huấn (theo kết quả theo dõi của Văn phòng HĐND&UBND thị xã)

	 
	Đúng thành phần và tham gia đầy đủ
	1
	1
	 
	

	
	Chưa đúng thành phần hoặc không đầy đủ
	0.5
	
	 
	

	1.3.5
	Đăng tải, đưa tin các thông tin về CCHC, TTHC liên quan đến ngành, lĩnh vực tại trang tin điện tử của đơn vị
	1
	1
	 
	(theo kết quả theo dõi của Văn phòng HĐND&UBND thị xã)

	 
	Đăng tải, đưa tin kịp thời
	1
	1
	 
	

	
	Chưa kịp thời 
	0.5
	
	 
	

	1.3.6
	Có hình thức mới và sản phẩm cụ thể để tuyên truyền các nội dung về CCHC đến các tổ chức, cá nhân giao dịch tại đơn vị
	1
	0,5
	 
	

	 
	In tờ rơi, tờ gấp có nội dung tuyên truyền về CCHC
	0.5
	0
	 
	

	
	Có màn hình tivi quảng bá, thông tin về CCHC
	0.5
	0.5
	 
	

	1.4
	Công tác tự kiểm tra CCHC
	5
	5
	 
	

	1.4.1
	Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra
	2
	2
	 
	Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/01/2020;
Biên bản tự kiểm tra ngày 15/7/2020;
Báo cáo số 76/BC-UBND ngày 16/7/2020.

	 
	Có xây dựng kế hoạch riêng
	2
	2
	 
	

	
	Lồng ghép vào kế hoạch CCHC
	1
	
	 
	

	1.4.2
	Tiến hành tự kiểm tra CCHC
	2
	2
	 
	

	 
	Có biên bản tự kiểm tra CCHC
	2
	2
	 
	

	
	Có kết luận của UBND cấp xã về việc tự kiểm tra CCHC
	1
	
	 
	

	1.4.3
	Kết thúc đợt kiểm tra
	1
	1
	 
	

	 
	Có thông báo của UBND cấp xã yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương khắc phục những thiếu sót, bất cập, hạn chế và có báo cáo gửi UBND thị xã
	1
	1
	 
	Thông báo Kết luận số 32/TB-UBND ngày 15/7/2020;
Báo cáo số 100a/BC-UBND ngày 16/10/2020.

	
	Chưa kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương khắc phục những thiếu sót, bất cập, hạn chế và không có báo cáo 
	0.5
	
	 
	

	1.5
	Giải pháp chỉ đạo, điều hành của đơn vị trong CCHC
	5
	5
	 
	

	1.5.1
	Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức tham mưu về CCHC
	3
	3
	 
	Công văn số 79a/UBND ngày 27/7/2020; Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 23/7/2020

	 
	Phân công đúng yêu cầu cấp trưởng phụ trách lĩnh vực CCHC và đủ số lượng 1 lãnh đạo, 1 công chức.
	3
	3
	 
	

	
	Có phân công nhưng chưa đúng yêu cầu
	1.5
	
	 
	

	1.5.2
	Tổ chức họp đánh giá công tác CCHC hàng quý và năm
	2
	2
	 
	Giấy mời số ngày 11/01 về tổng kết công tác CCHC năm 2020 

	 
	Có tổ chức hội nghị riêng
	2
	2
	 
	

	
	Có tổ chức nhưng lồng ghép với các hội nghị khác
	1
	
	 
	

	II
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC CCHC
	72
	69.5
	 
	

	2.1
	Cải cách thể chế
	4
	4
	 
	

	2.1.1
	Tổ chức triển khai các văn bản QPPL của Trung ương, của tỉnh và của thị xã trên các lĩnh vực quản lý
	1
	1
	 
	Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 10/02/2020; Báo cáo ngày 1/5/2020; Báo cáo ngày 31/10/2020.

	 
	Triển khai đầy đủ, đúng quy định
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Triển khai kịp thời 
	0.5
	0.5
	 
	

	2.1.2
	Ban hành kịp thời các văn bản QPPL theo phân cấp
	1
	1
	 
	Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 29/6/2020 về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2021

	 
	Ban hành đúng quy định
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Ban hành kịp thời (trong vòng 30 ngày kể từ ngày văn bản cấp trên có hiệu lực thực hiện)
	0.5
	0.5
	 
	

	2.1.3
	Thực hiện rà soát văn bản QPPL do địa phương ban hành
	1
	1
	 
	Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 10/02/2020; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 10/02/2020

	 
	Có thực hiện rà soát
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Thực hiện rà soát kịp thời
	0.5
	0.5
	 
	

	2.1.4
	Xử lý kết quả rà soát
	1
	1
	 
	Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 06/11/2020

	 
	Có kiến nghị sửa đổi các văn bản QPPL không phù hợp
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Có xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản QPPL không phù hợp
	0.5
	0.5
	 
	

	2.2
	Cải cách TTHC
	11.5
	11.0
	 
	

	2.2.1
	Ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC
	1
	1
	 
	Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 02/01/2020 về kiểm soát TTHC năm 2020; Kế hoạch số 06a/KH-UBND ngày 02/01/2020 về tự kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2020.

	2.2.1.1
	Thời gian ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC
	0.5
	0.5
	 
	

	 
	Đúng thời gian quy định
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Chậm dưới 15 ngày so với thời gian quy định
	0.25
	
	 
	

	2.2.1.2
	Nội dung kế hoạch kiểm soát TTHC
	0.5
	0.5
	 
	

	 
	Kế hoạch có đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ kiểm soát TTHC 
	0.25
	0.25
	 
	

	
	Kế hoạch có xác định rõ trách nhiệm của CBCC thực hiện
	0.25
	0.25
	 
	

	2.2.2
	Thực hiện báo cáo hoạt động kiểm soát TTHC định kỳ
	1
	1
	 
	Báo cáo số 21a/BC-UBND ngày 16/3/2020; Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 16/6/2020; Báo cáo số 88/BC-UBND ngày 16/9/2020; Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 15/12/2020.

	 
	Đúng thời gian quy định
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Đủ số lượng theo quy định
	0.5
	0.5
	 
	

	2.2.3
	Kịp thời công bố các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo quy định tại Trang thông tin điện tử của địa phương
	1
	1
	 
	

	 
	Sau 5 ngày văn bản có hiệu lực thi hành
	1
	1
	 
	

	
	Sau từ 6 đến 10 ngày văn bản có hiệu lực thi hành
	0.75
	
	 
	

	
	Sau từ 11 đến 20 ngày văn bản có hiệu lực thi hành
	0.5
	
	 
	

	2.2.4
	Thực hiện công tác thống kê, rà soát TTHC
	1
	1
	 
	Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 28/7/2020

	 
	Có thực hiện công tác thống kê, rà soát TTHC
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Có đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ TTHC không còn phù hợp
	0.5
	0.5
	 
	

	2.2.5
	Rà soát, đánh giá, đề xuất sáng kiến cải cách các quy định, TTHC
	2.5
	2.0
	 
	

	2.2.5.1
	Có ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC hoặc có danh mục TTHC rà soát ban hành kèm kế hoạch kiểm soát TTHC
	0.5
	0.5
	 
	Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 02/01/2020

	 
	Ban hành kịp thời theo thời gian quy định
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Có ban hành nhưng chưa đảm bảo thời gian
	0.25
	
	 
	

	2.2.5.2
	Mức độ hoàn thành kế hoạch
	0.5
	0.5
	 
	Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 28/7/2020

	 
	Thực hiện trên 80% kế hoạch
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Thực hiện từ 50% đến 80% kế hoạch
	0.25
	
	 
	

	2.2.5.3
	Báo cáo kết quả rà soát
	1
	1
	 
	

	 
	Có đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC 
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Phương án đơn giản hóa có tính toán chi phí tuân thủ TTHC
	0.5
	0.5
	 
	

	2.2.5.4
	Sáng kiến cải cách TTHC
	0.5
	0
	 
	

	 
	Có sáng kiến cải cách TTHC
	0.5
	0
	 
	

	2.2.6
	Kết quả của các TTHC đã được đơn giản hóa hoặc có kiến nghị đơn giản hóa trong năm
	1
	1
	 
	Bản sao một số bộ hồ sơ TTHC tiếp nhận và trả kết quả trước hạn

	 
	Có rút ngắn về mặt thời gian
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Có đơn giản về thành phần hồ sơ
	0.25
	0.25
	 
	

	
	Có cải tiến về quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC
	0.25
	0.25
	 
	

	2.2.7
	Thực hiện công khai bộ TTHC
	1
	1
	 
	Công khai đầy đủ TTHC tại Bảng niêm yết, Trang TTĐT, Màn hình tra cứu (Ảnh)

	 
	Có nhiều hơn 02 hình thức công khai 
	1
	1
	 
	

	
	Có từ 01 đến 02 hình thức công khai
	0.5
	
	 
	

	2.2.8
	Tỷ lệ TTHC được công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử và bảng niêm yết bộ TTHC của đơn vị
	1
	1
	 
	

	 
	Trên 90% số TTHC 
	1
	1
	 
	

	
	Từ 70 đến dưới 90% số TTHC 
	0.5
	
	 
	

	2.2.9
	Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị
	1
	1
	 
	Có Bảng công khai tại Bộ phận TN&TKQ (Ảnh)

	 
	Có công khai địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Có công khai quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị
	0.5
	0.5
	 
	

	2.2.10
	Xử lý tiếp nhận phản ánh, kiến nghị đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị
	1
	1
	 
	

	 
	Trên 90 % phản ánh, kiến nghị đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý
	1
	1
	 
	

	
	Từ 70 đến dưới 90 % phản ánh, kiến nghị đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý
	0.5
	
	 
	

	2.3
	Cải cách tổ chức bộ máy hành chính
	3
	3
	 
	

	2.3.1
	Phân công nhiệm vụ, kiện toàn các tổ chức khi có nhân sự mới hoặc có thay đổi
	1
	1
	 
	Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 15/9/2020;
Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 23/7/2020; Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 15/9/2020

	 
	Thực hiện theo quy định
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Đảm bảo về thời gian (trong vòng 1 tháng kể từ ngày có nhân sự mới hoặc có thay đổi)
	0.5
	0.5
	 
	

	2.3.2
	Quy chế làm việc của cơ quan 
	1
	1
	 
	Quyết định số 204/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020

	 
	Phù hợp với chức năng nhiệm vụ
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Có sự phối hợp công tác giữa CBCC và giữa các lĩnh vực, chức danh
	0.5
	0.5
	 
	

	2.3.3
	Hoàn thiện cơ chế phối hợp
	1
	1
	 
	Quy chế số 02/QCPH-LT UBND-UBMT ngày 28/7/2016; Quy chế sô 13/QCPH/UBND-HNDP ngày 10/6/2018; Kế hoạch số 01-KHLN/UBND-UBMT ngày 11/7/2019 .


	 
	Có xây dựng quy chế phối hợp đối với các lĩnh vực có sự tham gia quản lý liên ngành
	1
	1
	 
	

	2.4
	Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
	15.5
	15.5
	 
	

	2.4.1
	Số lượng TTHC áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định
	2
	2
	 
	Thực hiện theo quy định của UBND tỉnh.
(Theo kết quả theo dõi của Văn phòng HĐND&UBND thị xã)

	 
	100% số TTHC
	2
	2
	 
	

	
	Từ 80 đến dưới 100% số TTHC
	1.5
	
	 
	

	
	Từ 65 đến dưới 80% số TTHC
	1
	
	 
	

	
	Từ 50 đến dưới 65% số TTHC
	0.5
	
	 
	

	2.4.2
	Phòng làm việc của Bộ phận TN&TKQ
	1
	1
	 
	

	 
	Đảm bảo diện tích theo quy định (tối thiểu 40m2)
	1
	1
	 
	

	
	Đảm bảo trên 80% đến dưới 100% diện tích theo quy định
	0.5
	
	 
	

	
	Đảm bảo dưới 80% diện tích
	0.25
	
	 
	

	2.4.3
	[bookmark: dieu_1_name]Trang thiết bị làm việc tại Bộ phận TN&TKQ theo quy định tại Điều 9 của Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ban hành kèm Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ
	1
	1
	 
	Đề án 01/ĐA-UBND ngày 16/4/2018 về xây dựng Bộ phận TN&TKQ hiện đại

	 
	Đảm bảo yêu cầu 
	1
	1
	 
	

	
	Chưa đảm bảo yêu cầu
	0.5
	
	 
	

	2.4.4
	Nguồn nhân lực làm việc tại Bộ phận TN&TKQ
	1
	1
	 
	Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 23/7/2020; 187/QĐ-UBND ngày 15/9/2020

	 
	Thực hiện bố trí công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ đảm bảo đủ về số lượng theo quy định.
	1
	1
	 
	

	
	Chưa đảm bảo số lượng theo quy định
	0.5
	
	 
	

	2.4.5
	Quy chế hoạt động của Bộ phận TN&TKQ
	1
	1
	 
	Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 16/4/2018

	 
	Có ban hành
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Sửa đổi, bổ sung kịp thời (dưới 15 ngày khi có sự thay đổi)
	0.5
	0.5
	 
	

	2.4.6
	Niêm yết TTHC tại Bộ phận TN&TKQ
	1
	1
	 
	Ảnh Bảng niêm yết TTHC

	 
	Khoa học, đầy đủ, dễ tiếp cận
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Kịp thời cập nhật thông tin bổ sung, thay thế văn bản niêm yết
	0.5
	0.5
	 
	

	2.4.7
	Ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận TN&TKQ
	2.5
	2.5
	 
	Đã vận hành Trang Dịch vụ công tập trung

	 
	Có thể giải quyết công việc trực tuyến
	1
	1
	 
	

	
	Có nối mạng giao dịch với tổ chức, cá nhân tại Bộ phận TN&TKQ
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Có nối mạng nội bộ xử lý hồ sơ
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Có ứng dụng phần mềm “Quản lý hồ sơ một cửa”
	0.5
	0.5
	 
	

	2.4.8
	Thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ
	2
	2
	 
	Có xây dựng quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và tra kết quả kèm theo Đề án 01/ĐA-UBND ngày 16/4/2018 về xây dựng Bộ phận TN&TKQ hiện đại

	 
	Có đầy đủ sổ theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ; phiếu tiếp nhận hồ sơ; phiếu theo dõi giải quyết hồ sơ, phiếu hướng dẫn hồ sơ, phiếu trả và hướng dẫn bổ sung nội dung, phiếu gia hạn theo quy định
	0.25
	0.25
	 
	

	
	Có sử dụng thường xuyên phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Có sử dụng thường xuyên phiếu theo dõi giải quyết hồ sơ theo quy định
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Có sử dụng thường xuyên phiếu gia hạn thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Có sử dụng thường xuyên phiếu trả và hướng dẫn bổ sung nội dung và phiếu gia hạn theo quy định
	0.25
	0.25
	 
	

	2.4.9
	Kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đúng và trước thời gian quy định
	2
	2
	 
	Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 05/11/2020

	 
	- Từ 95% hồ sơ trở lên
	2
	2
	 
	

	
	- Từ 85% đến dưới 95% hồ sơ
	1,5
	
	 
	

	
	- Từ 75% đến dưới 85% hồ sơ
	1
	
	 
	

	
	- Từ 65% đến dưới 75%
	0,5
	
	 
	

	2.4.10
	Theo dõi việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ
	1
	1
	 
	Thực hiện theo dõi hàng tuần trên hệ thống Dịch vụ công

	 
	Tổng hợp, đánh giá tình hình tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả theo định kỳ 2 tuần
	1
	1
	 
	

	
	Tổng hợp, đánh giá tình hình tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả theo định kỳ hàng tháng
	0.5
	
	 
	

	2.4.11
	Công khai số điện thoại phản ánh, kiến nghị giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa
	1
	1
	 
	Có Bảng công khai tại Bộ phận TN&TKQ (Ảnh)

	 
	Có thực hiện tại bảng niêm yết của Bộ phận TN&TKQ
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Có thực hiện thông báo thường xuyên tại Trang thông tin điện tử
	0.5
	0.5
	 
	

	2.5
	Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
	10
	10
	 
	

	2.5.1
	Thực hiện cơ cấu công chức theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP
	2
	2
	 
	Theo kết quả theo dõi của Phòng Nội vụ

	 
	Trên 80% công chức có bằng cấp phù hợp với vị trí việc làm
	2
	2
	 
	

	
	Từ 65% đến 80% công chức có bằng cấp phù hợp với vị trí việc làm
	1.5
	
	 
	

	
	Dưới 65% công chức có bằng cấp phù hợp với vị trí việc làm
	1
	
	 
	

	2.5.2
	Việc tham gia đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức hàng năm
	1
	1
	 
	

	 
	Có tham gia đầy đủ
	1
	1
	 
	

	
	Tham gia chưa đầy đủ
	0.5
	
	 
	

	2.5.3
	Cán bộ, công chức thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
	3
	3
	 
	

	 
	Trong năm, 100 % cán bộ, công chức không vi phạm kỷ luật (từ hình thức khiển trách trở lên)
	3
	3
	 
	

	
	Có trường hợp cán bộ, công chức vi phạm các quy định nhưng chưa tới mức xử lý kỷ luật cảnh cáo
	2
	
	 
	

	
	Có trường hợp cán bộ, công chức vi phạm các quy định bị xử lý kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên
	1
	
	 
	

	
	Có trường hợp cán bộ, công chức vi phạm pháp luật đến mức độ xử lý trách nhiệm hình sự
	0.5
	
	 
	Theo kết quả theo dõi của Phòng Nội vụ

	2.5.4
	Tỷ lệ đạt chuẩn của công chức
	2
	2
	 
	

	 
	100% công chức đạt chuẩn
	2
	2
	 
	

	
	Từ 80% đến dưới 100% công chức đạt chuẩn
	1.5
	
	 
	

	
	Dưới 80% công chức đạt chuẩn
	1
	
	 
	

	2.5.5
	Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ
	2
	2
	 
	

	 
	100% cán bộ đạt chuẩn
	2
	2
	 
	

	
	Từ 80% đến dưới 100% cán bộ đạt chuẩn
	1.5
	
	 
	

	
	Dưới 80% cán bộ đạt chuẩn
	1
	
	 
	

	2.6
	Cải cách tài chính công
	3
	3
	 
	

	2.6.1
	Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP
	1
	1
	 
	Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 về ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công năm 2020

	 
	Rà soát quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công 
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Có sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công 
	0.5
	0.5
	 
	

	2.6.2
	Thực hiện Quy chế công khai tài chính ban hành theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ
	1
	1
	 
	Biên bản Hội nghị cán bộ, công chức; Qyết định số 10/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 về công khai dự toán ngân sách  nhà nước 2020

	 
	Thực hiện công khai bằng một trong các hình thức: Niêm yết tại trụ sở cơ quan; phát hành ấn phẩm; thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Có thực hiện công khai bằng hình thức thông báo trong các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị
	0.5
	0.5
	 
	

	2.6.3
	Thực hiện chế độ báo cáo về tài chính
	1
	1
	 
	Báo cáo số 62/BC-UBND ngày 18/6/2020;
Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 11/12/2020; Báo cáo số 145/BC-UBND ngày 17/12/2020.

	 
	Có thực hiện đầy đủ các báo cáo về tài chính (như: báo cáo thực hiện chế độ tự chủ, báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí...)
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Các báo cáo tài chính đảm bảo theo đúng thời gian quy định
	0.5
	0.5
	 
	

	2.7
	Hiện đại hoá nền hành chính
	25 
	23
	 
	

	2.7.1
	Xếp loại chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin của thị xã
	10
	10
	 
	Căn cứ kết quả xếp loại ICT hàng năm

	 
	Xếp vị trí từ thứ 1 đến 2
	10
	10
	 
	

	
	Xếp vị trí từ thứ 3 đến 4
	8
	
	 
	

	
	Xếp vị trí từ thứ 5 đến 8
	6
	
	 
	

	
	Xếp vị trí từ thứ 9 đến 12
	4
	
	 
	

	
	Xếp vị trí từ thứ 13 đến 16
	0
	
	 
	

	2.7.2
	Sử dụng PM QLVB và điều hành của từng đơn vị
	4
	2
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý trên PM (đạt 100% = 1 điểm, Dưới 100 %: điểm tính theo tỷ lệ) 
	2
	2
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đi được thực hiện trên PM (đạt 100% = 1 điểm, Dưới 100 %: điểm tính theo tỷ lệ)
	2
	2
	
	

	2.7.3
	Tỷ lệ CBCC sử dụng thư điện tử công vụ đạt trên 80%
	2
	2
	
	

	
	Tỷ lệ CBCC sử dụng thư điện tử công vụ đạt từ 50 đến dưới 80%
	1
	1
	
	

	2.7.4
	Thực hiện YKCĐ của lãnh đạo tỉnh, thị xã trên phần mềm
	4
	4
	
	Kế hoạch số 05a/KH-UBND ngày 02/01/2020 về theo dõi, đôn đốc thực hiện YKCĐ năm 2021

	
	100% YKCĐ xử lý đúng hạn và có file đính kèm
	4
	
	
	

	
	Từ 70 – dưới 100% YKCĐ được hoàn thành và có file đính kèm
	2
	2
	
	

	
	Trên 70% YKCĐ hoàn thành xử lý đúng hạn 
	1
	
	
	

	
	Trên 70% YKCĐ hoàn thành xử lý nhưng quá hạn 
	Trừ 1
	
	
	

	2.7.5
	Số lượng TTHC được xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
	1
	1
	 
	Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 27/5/2020;
Báo cáo số 65/BC-UBND ngày 29/6/2020

	 
	Từ 90% số TTHC trở lên 
	1
	1
	 
	

	
	Có từ 70 đến dưới 90% số TTHC
	0.5
	
	 
	

	
	Có từ 50 đến dưới 70% số TTHC
	0.25
	
	 
	

	2.7.6
	Thực hiện việc công bố áp dụng HT QLCL ISO 9001:2015
	1
	1
	 
	Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 06/01/2020

	 
	Có thông báo bằng văn bản đến thị xã
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Có niêm yết tại trụ sở đơn vị và công bố đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của đơn vị
	0.5
	0.5
	 
	

	2.7.7
	Thực hiện áp dụng và duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào hoạt động trong năm
	2
	2
	 
	Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 06/01/2020

	 
	Có ban hành mục tiêu chất lượng
	0.5
	0.5
	 
	Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 06/01/2020;
Kế hoạch số 1a/KH-UBND ngày 06/01/2020


	
	Có thực hiện đánh giá mục tiêu chất lượng
	0.5
	0.5
	 
	Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 05/12/2019

	
	Có tổ chức hoạt động đánh giá nội bộ
	0.5
	0.5
	 
	Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 02/01/2020; Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 06/01/2020; Thông báo số 01/TB-ĐĐGNB ngày 20/7/2020; Biên bản họp đánh giá nội bộ ngày 20/7/2020; Báo cáo đánh giá nội bộ số 01/BC-BCĐISO ngày 28/7/2020

	
	Có tiến hành xem xét của lãnh đạo
	0.5
	0.5
	 
	Biên bản họp xem xét của lãnh đạo số 01/BB-ISO ngày 10/8/2020

	2.7.8
	Kiểm soát vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
	1
	1
	 
	Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 27/5/2020;
Báo cáo ngày 25/7/2020; Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 29/6/2020

	 
	Có rà soát, cập nhật quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO khi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan có thay đổi
	0.5
	0.5
	 
	

	
	Có thực hiện khắc phục các điểm không phù hợp sau các lần đánh giá
	0.5
	0.5
	 
	

	III
	THỰC HIỆN VIỆC BÁO CÁO TỰ CHẤM ĐIỂM ĐỂ XẾP LOẠI CÔNG TÁC CCHC
	3
	3
	
	

	
	Kịp thời báo cáo  và có tài liệu kiểm chứng để đánh giá, xếp loại CCHC trong năm của cơ quan, đơn vị
	3
	3
	
	Căn cứ kết quả theo dõi của Phòng Nội vụ

	
	Theo đúng thời gian yêu cầu
	3
	3
	
	

	
	Chậm từ 3-5 ngày theo quy định
	1
	
	
	

	 
	Cộng điểm I + II+III
	100
	97
	 
	




